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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2018 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

An Giang26/01/1984NữCẩmLê Thị HồngQKT-1301

An Giang02/09/1989NữAnhNguyễn VânQKT-1502

An Giang04/10/1978NamCườngPhạm ThanhQKT-1513

An Giang02/11/1970NamDuyNguyễn Trần ThếQKT-1524

An Giang02/05/1964NamĐaraLương VănQKT-1535

An Giang27/09/1979NữĐàoLữ AnhQKT-1546

An Giang07/11/1991NamĐạtLý ChíQKT-1557

An Giang18/09/1976NamGiàuLê ThànhQKT-1568

An Giang06/07/1980NữHiềnNguyễn Thị XuânQKT-1579

An Giang10/10/1976NamHùngNguyễn VănQKT-15810

An Giang02/05/1982NamHưngVõ TấnQKT-15911

An Giang04/12/1972NamKhaHuỳnh NhậtQKT-16012

An Giang1976NamLộcVõ ThanhQKT-16113

An Giang14/04/1979NamLuânLương ThếQKT-16214

An Giang08/02/1986NamNaNguyễn VănQKT-16315

An Giang10/04/1982NamNamTrương TrungQKT-16416

An Giang18/10/1968NữNguyệtNguyễn MinhQKT-16517

An Giang10/02/1980NamNhânNguyễn TrườngQKT-16618

An Giang19/07/1987NữNhungNguyễn Thị HồngQKT-16719

An Giang14/09/1986NữPhiHuỳnh Thái TrangQKT-16820

An Giang18/02/1980NamPhongNguyễn ThanhQKT-16921

An Giang27/12/1979NamPhươngLê VũQKT-17022

An Giang28/07/1978NamSơnHuỳnh ThanhQKT-17123

An Giang09/05/1978NamTâmLê MinhQKT-17224

An Giang24/04/1974NamTânPhạm HoàngQKT-17325

An Giang18/06/1976NamThanhMai NhựtQKT-17426

An Giang07/07/1989NamThoạiVương TrungQKT-17527

An Giang17/02/1983NamThuậnHuỳnh HữuQKT-17628

An Giang04/11/1983NamTiềnTrần ThanhQKT-17729

An Giang23/09/1980NamToànLê QuốcQKT-17830

An Giang24/10/1977NữTrangHuỳnh Thị ThuQKT-17931

An Giang05/08/1990NữTrangNguyễn Hoàng KimQKT-18032

An Giang27/11/1973NữTrangTrần Thị ThuQKT-18133

An Giang30/10/1978NữTuyênLý NgọcQKT-18234

An Giang10/01/1995NamTùngNguyễn Hoàng SơnQKT-18335

An Giang13/11/1983NamViệtPhạm QuốcQKT-18436

An Giang07/11/1984NữVyTrần Vũ TườngQKT-18537

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 37

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1


